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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 U    NAM ĐÔ G 

TỈ   T ỪA T IÊ   UẾ 

CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VI T  AM 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

Bản án số: 06/2018/HS-ST 

N    25 - 7 - 2018 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VI T  AM 

TÒA Á    Â  DÂ   U    NAM ĐÔ G, TỈ   T ỪA T IÊ   UẾ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Hồ Minh Thược. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Võ Phi Long. 

2. Ông Phan Thế Việt. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n V n M nh  Thư    T   án nh n d n 

hu ện Nam Đôn , t nh Th   Thi n Huế  

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n hu  n Nam  ông  t nh Th a Thi n 

Hu  tham gia phi n t a: B  Đ  n Th  M  V n -  i   sát vi n  

Ngày 25 tháng 7 n   2018 t i tr  s  T   án nh n d n hu ện N   Đôn , 

t nh Th   Thi n Huế xét xử sơ thẩ  côn   h i v  án hình sự sơ thẩ  th  l  số 

03/2018/TLST-HS ngày 30 tháng 5 n   2018 the  Qu ết đ nh đư  v  án r  xét 

xử số: 06/2018/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 7 n   2018 đối với các b  cá : 

1  Trươn  T1  sinh n    20/8/1981 t i xã HL  hu ện NĐ  t nh H; Nơi cư trú: 

Thôn 1, xã HL  hu ện NĐ  t nh H; N hề n hiệp: L   nôn ; Trình độ học vấn: 

08/12; D n tộc:  inh; Giới tính: N  ; Tôn  iá :  hôn ; Quốc t ch: Việt N  ; 

C n ôn  Trươn  A v  b  N u  n Th  H; Có vợ l  Hồ Th  N và 02 con, lớn nhất 

06 tuổi  nhỏ nhất 02 tuổi; Tiền án  tiền sự:  hôn   T  n    05/3/2018 đến n   b  

cá  đ n  áp d n  biện pháp n  n chặn “Cấ  đi  hỏi nơi cư trú”  Có  ặt  

2. Hoàng T2  sinh n    22/6/1988 t i xã HL  hu ện NĐ  t nh H; Nơi cư trú: 

Thôn 1, xã HL  hu ện NĐ  t nh H; N hề n hiệp: L   nôn ; Trình độ học vấn: 

12/12; D n tộc:  inh; Giới tính: N  ; Tôn  iá :  hôn ; Quốc t ch: Việt N  ; 

Con ông: Hoàng B v  b  N u  n Th  M; Có vợ l  Đ  n Th  Th và 01 con hai 

tuổi; Tiền án  tiền sự:  hôn   T  n    05/3/2018 đến n   b  cá  đ n  áp d n  

biện pháp n  n chặn “Cấ  đi  hỏi nơi cư trú”  Có  ặt  

3  L  V n S  sinh n    24/01/1983 t i xã HL  hu ện NĐ  t nh H; Nơi cư trú: 

Thôn 1, xã HL  hu ện NĐ  t nh H; N hề n hiệp: L   nôn ; Trình độ học vấn: 

03/12; D n tộc:  inh; Giới tính: N  ; Tôn  iá :  hôn ; Quốc t ch: Việt N  ; 

C n ôn : L  V n C v  b  N u  n Th  Th; Có vợ l  N u  n Th  B và 03 con, lớn 
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nhất 13 tuổi  nhỏ nhất 01 tuổi; Tiền án  tiền sự:  hôn   T  n    05/3/2018 đến 

n   b  cá  đ n  áp d n  biện pháp n  n chặn “Cấ  đi  hỏi nơi cư trú”. Có  ặt  

4  Trần V n T3  sinh n    12/6/1987 t i xã HL  hu ện NĐ  t nh H; Nơi cư 

trú: Thôn 1, xã HL  hu ện NĐ  t nh H; N hề n hiệp: L   nôn ; Trình độ học 

vấn: 09/12; D n tộc:  inh; Giới tính: N  ; Tôn  iá :  hôn ; Quốc t ch: Việt 

N  ; C n ôn : Trần V n   v  b  N u  n Th  N; Có vợ l  N u  n Th  Thu  N 

và 01 con 03 tuổi; Tiền án  tiền sự:  hôn   T  n    05/3/2018 đến n   b  cá  

đ n  áp d n  biện pháp n  n chặn “Cấ  đi  hỏi nơi cư trú”. Có  ặt  

- Người làm chứng:  

+ Anh Trươn  Tr  sinh n  : 1991; Trú t i: Thôn 2  xã HL, huyện NĐ  t nh 

H. Có  ặt  

+ Ch  C   Th  Ánh H  sinh n  : 1981; Trú t i: Thôn 1  xã HL  hu ện NĐ, 

t nh H. Có  ặt  

+ Ch  Hồ Th  N  sinh n  : 1987; Trú t i: Thôn 1  xã HL  hu ện NĐ  t nh H. 

Có  ặt  

 ỘI DU G VỤ Á : 

The  các t i liệu có tr n  hồ sơ v  án v  di n biến t i phi n t    nội dun  v  

án được tó  tắt như s u: 

V   lúc 07  iờ 30 phút  n    28/02/2018 Trươn  T1  sinh n   1981 cùn  

với L  V n S  sinh n   1983 rủ nh u đánh b c bằn  hình thức chơi b i “c   tố” 

(ba cây) được thu  bằn  tiền t i nh  Trươn  T1   thôn 1  xã HL  hu ện NĐ  t nh 

H  Đến  h ản  09  iờ 00 phút cùn  n    H  n  T2  sinh n   1988 đến nh  

Trươn  T1 cùn  th    i  đánh b i với T1, S. Kh ản  40 phút s u  Trần V n T3, 

sinh n   1987 đến nh  T1 thấ  T1, S và T2 đ n  đánh bài nên T3 v   n ồi xe   

 h ản  11  iờ 00 phút thì T3 trực tiếp th    i  đánh b i với T1, S, T2  Hình thức 

v  tỷ lệ  n thu   ỗi ván b i the  qu  đ nh củ  bốn n ười chơi l  đặt “ ậu” 

20 000 đồn  và “tố” tối đ  đến 200 000 đồn   Đến13  iờ 15 phút  hi các b  cá  

đ n  chơi thì b  Côn   n hu ện NĐ bắt quả t n   lập bi n bản thu  iữ t n  vật 

tr n chiếu b c  ồ  số tiền 8 380 000 đồn  (Tá  triệu b  tr   tá   ươi n hìn 

đồn ) v  01 bộ b i T3 lơ  hơ 52 lá dùn  đ  đánh b c  Qu  quá trình điều tr  v  

t i phi n t   các b  cá  đều  h i  hôn  nhớ chính xác số tiền c  th  sử d n  v   

đánh b c l  b   nhi u (Trươn  T1  h i sử d n  hơn 2 000 000 đồn ; L  V n S 

 h i sử d n  hơn 1 000 000 đồn ; H  n  T2  h i sử d n  hơn 2 000 000 đồn ; 

Trần V n T3  h i sử d n  hơn 1 000 000 đồn )  Số tiền chứn   inh được các b  

cá  đã sử d n  đánh b c l  8 380 000 đồn   Số tiền đánh b c v  01 bộ b i T3 lơ 

 hơ 52 lá đã chu  n ch  Cơ qu n Thi h nh án d n sự hu ện NĐ  t nh H chờ xử 

lý. 

T i bản Cá  tr n  số 04/CT-VKS-NĐ ngày 29/5/2018 củ  Viện  i   sát 

nh n d n hu ện N   Đôn   t nh Th   Thi n Huế tru  tố các b  cá  Trươn  T1, 

Hoàng T2  L  V n S  Trần V n T3 về tội: “Đánh b c” the  qu  đ nh t i  h ản 1 

Điều 321 củ  Bộ luật hình sự n   2015 (Sử  đổi  bổ sun  n   2017).  



 3 

T i phi n t    đ i diện Viện  i   sát nhân dân hu ện N   Đôn   iữ 

n u  n qu ết đ nh tru  tố  đồn  thời đề n h  Hội đồn  xét xử áp d n   h ản 1 

Điều 321; đi   I  s  h ản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự n   2015  Xử 

ph t: 

Trươn  T1 t  09 đến 12 thán  tù nhưn  ch  hư n  án tre   thời  i n thử 

thách t  18 đến 24 thán   

L  V n S, Hoàng T2  Trần V n T3 t  06 đến 09 thán  tù nhưn  ch  hư n  

án tre   thời  i n thử thách t  12 đến 18 thán   

Về xử l  vật chứn : Áp d n   h ản 2 Điều 106 củ  Bộ luật tố t n  hình sự 

2015. T ch thu, sun  côn  qu  nh  nước số tiền 8 380 000; T ch thu, ti u huỷ 01 

bộ b i Tú lơ  hơ 52 lá. 

Về án phí: Buộc các b  cá  phải ch u án phí the  qu  đ nh t i Điều 136 củ  

Bộ luật tố t n  hình sự v  Điều 23 củ  N h  qu ết số 326/2016/UBTVQH14  

n    30/12/2016 củ  Uỷ b n thườn  v  Quốc hội qu  đ nh về  ức thu   i n 

 iả   thu nộp quản l  v  sử d n  án phí v  lệ phí T   án  

Các b  cá   hôn  có    iến đối đáp tr nh luận  ì     ch  xin Hội đồn  xét 

xử  iả  nhẹ hình ph t ch  các b  cá   

  Ậ  ĐỊ   CỦA TOÀ Á : 

Tr n cơ s  nội dun  v  án  c n cứ v   các t i liệu tr n  hồ sơ v  án đã được 

tr nh t n  t i phi n t    Hội đồn  xét xử nhận đ nh như s u: 

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố t ng củ  Cơ qu n Điều tra Công an huyện 

N   Đôn   Điều tra viên, Viện ki m sát nhân dân huyện N   Đôn , Ki m sát 

vi n tr n  quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, 

thủ t c qu  đ nh của Bộ luật Tố t ng hình sự. T i phiên toà, các b  cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết đ nh củ  Cơ qu n tiến hành tố t ng, 

n ười tiến hành tố t n   D  đó  các h nh vi  qu ết đ nh tố t ng củ  cơ qu n tiến 

hành tố t n   n ười tiến hành tố t n  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội: T i phiên tòa các b  cáo đã  h i nhận toàn bộ hành 

vi ph m tội củ   ình  Đối chiếu lời khai nhận của các b  cáo với lời khai của 

n ười làm chứng và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ v  án là 

hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ c n cứ đ  kết luận: Vào ngày 28 tháng 

2 n   2018 t i nh  Trươn  T1   thôn 1, xã HL, huyện NĐ, t nh H các b  cáo 

Trươn  T1, Hoàng T2  L  V n S và Trần V n T3 đã có h nh vi đánh b c với 

hình thức chơi b i “cào tố” được thua bằng tiền mỗi ván bài mỗi n ười đặt “ ậu” 

20 000 đồng v  “tố” tối đ  đến 200 000 đồng và số tiền dùn  v   chơi b i l  

8 380 000 đồn . Với hành vi nêu trên, các b  cá  Trươn  T1, Hoàng T2  L  V n 

S và Trần V n T3 đã ph   v   tội “Đánh b c” qu  đ nh t i  h ản 1 Điều 321 

củ  Bộ luật hình sự n   2015  Hành vi củ  các b  cá  đã xâm h i đến trật tự, nếp 

sốn  v n  inh của xã hội. Vì vậ   cần thiết phải có hình ph t tươn  xứn  với tính 

chất, mức độ hành vi ph m tội và nhân thân của các b  cá   Đ   l  v  án đồng 

ph m giản đơn  các b  cáo tiếp thu ý chí của nhau và cùng thực hành tích cực. 

Ph n hó  v i tr  đồng ph m thì thấy rằng, b  cá  Trươn  T1 l  n ười đánh b c và 



 4 

ch  đánh b c trái phép t i nhà   của mình, do vậy v  trí vai trò của b  cá  Trươn  

T1 c   hơn s  với các b  cáo còn l i. Bản cáo tr ng của Viện ki m sát nhân dân 

huyện NĐ, bản luận tội v  đề ngh  của Ki m sát viên t i phi n t   l  có c n cứ.  

 [3] Về tình tiết t n  nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy: 

Các b  cáo không ph m vào các tình tiết t n  nặng trách nhiệm hình sự nào quy 

đ nh t i Điều 52 Bộ luật hình sự n   2015. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự: Các b  cáo ph m tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau 

khi ph m tội các b  cá  đều thành khẩn  h i bá    n n n hối cải; các b  cáo có 

nhân thân tốt  chư  có tiền án, tiền sự  đều có nơi cư trú rõ r n   Các b  cáo có 

hoàn cảnh kinh tế  hó  h n  l  l   độn  chính tr n   i  đình v  con của các b  

cá  đ n  c n nhỏ là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qu  đ nh t i đi m 

i  đi m s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự n   2015  Xét thấy, các b  

cáo có khả n n  tự cải t o và việc cho các b  cáo hư ng án treo không gây nguy 

hi m cho xã hội; không ảnh hư ng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì 

vậy, sau khi cân nhắc tính chất và mức độ của hành vi ph m tội  c n cứ vào nhân 

th n n ười ph m tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử 

thấy cần áp d n  Điều 65 Bộ luật hình sự n   2015 ch  các b  cá  được hư ng 

án treo, ấn đ nh thời gian thử thách và giao các b  cáo cho chính quyền đ a 

phươn   iá  sát v   iá  d c l  đủ tác d ng r n đe v  ph n  n  a chung cho xã 

hội. 

[4] Về hình ph t bổ sung: T i khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự n   2015 

qu  đ nh thì n ười ph m tội còn có th  b  áp d ng hình ph t bổ sung là ph t tiền. 

Xét thấy, các b  cá  đều có hoàn cảnh kinh tế  hó  h n   hôn  có việc làm và thu 

nhập không ổn đ nh nên không áp d ng hình ph t bổ sung là ph t tiền đối với các 

b  cáo. 

[5] Về phần xử lý vật chứng: Áp d n  đi m b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự n   2015; đi      c  h ản 2 Điều 106 củ  Bộ luật tố t n  hình sự n   2015 

t ch thu, nộp n  n sách nh  nước số tiền 8 380 000 đồn  và t ch thu  ti u huỷ 01 

bộ b i Tú lơ  hơ 52 lá. 

[6] Về án phí: Các b  cá  Trươn  T1, Hoàng T2  L  V n S v  Trần V n T3 

phải ch u án phí sơ thẩ  the  qu  đ nh củ  pháp luật  

Vì các lẽ tr n  

QU ẾT ĐỊ  : 

C n cứ  h ản 1 Điều 321; đi   i  s  h ản 1  h ản 2 Điều 51; Điều 65; đi m 

b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự n   2015; đi      c  h ản 2 Điều 106 củ  Bộ 

luật tố t n  hình sự n   2015 và đi      h ản 1 Điều 23 Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ b n Thường v  Quốc hội quy 

đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Toà 

án.  

1. Tuyên bố các b  cá  Trươn  T1, Hoàng T2  L  V n S v  Trần V n T3 

ph   tội “Đánh b c”  Xử ph t: 
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Trươn  T1 09 (chín) thán  tù nhưn  ch  hư n  án tre   thời  i n thử thách 

01 ( ột) n   06 (sáu) thán     t  n    tu  n án sơ thẩ   

Hoàng T2 06 (sáu) tháng tù nhưn  ch  hư n  án tre   thời  i n thử thách 01 

( ột) n      t  n    tu  n án sơ thẩ   

L  V n S 06 (sáu) thán  tù nhưn  ch  hư n  án tre   thời  i n thử thách 01 

( ột) n      t  n    tu  n án sơ thẩ   

Trần V n T3 06 (sáu) thán  tù nhưn  ch  hư n  án tre   thời  i n thử thách 

01 ( ột) n      t  n    tu  n án sơ thẩ   

Giao các b  cáo Trươn  T1, Hoàng T2  L  V n S v  Trần V n T3 cho Uỷ 

ban nhân dân xã Hươn  Lộc, huyện N   Đôn , t nh Th a Thiên Huế giám sát, 

giáo d c trong thời gian thử thách. Trong trường hợp n ười được hư ng án treo 

th   đổi nơi cư trú thì thực hiện the  qu  đ nh t i khoản 1 Điều 69 của Luật thi 

hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách  n ười được hư ng án treo cố ý vi ph   n hĩ  v  

02 lần tr  lên thì Tòa án có th  quyết đ nh buộc n ười được hư ng án treo phải 

chấp hành hình ph t tù của bản án đã ch  hư ng án treo. 

2. Về xử lý vật chứng:  

T ch thu, nộp n  n sách nh  nước số tiền 8 380 000 đồn  (Tám triệu ba 

trăm tám mươi nghìn đồng). 

T ch thu, ti u huỷ 01 bộ b i Tú lơ  hơ 52 lá  

3. Về án phí: Buộc các b  cá  Trươn  T1, Hoàng T2  L  V n S v  Trần V n 

T3  ỗi b  cá  phải ch u 200 000 đồn  (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ 

thẩ   

Các b  cá  có qu ền  hán  cá  bản án n   tr n  thời h n 15 n       t  n    

tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND t nh Th   Thi n Huế; 

- S  Tư pháp t nh Th   Thi n Huế ; 

- V SND t nh Th   Thi n Huế ; 

- Viện  i   nh n d n hu ện N   Đôn ; 

- Cơ qu n Điều tr  CA hu ện N   Đôn  ; 

- Cơ qu n THAHS CA hu ện N   Đôn  ; 

- Chi c c THADS hu ện N   Đôn  ; 

- B  cá ; 

- Lưu HSVA; án v n  

TM.  ỘI ĐỒ G XÉT XỬ SƠ T ẨM 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 ồ Minh Thược 

 


